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	Mã đề thi 132


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên học sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Câu 1: Chọn câu đúng: Sóng dọc không lan truyền được trong môi trường:

A. Kim loại
B. Chân không
C. Không khí
D. Nước

Câu 2: Dao động điều hoà là:
A. Dao động mà trạng thái chuyển động của vật được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
B. Dao động điều hoà là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin ) của thời gian.
C. Chuyển động có giới hạn được lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng.
D. Dao động tuân theo định luật hình tan hoặc cotan.
Câu 3: Công thức  tính chu kì dao động của con lắc lò xo là:
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Câu 4: Chọn câu đúng: Vật dao động điều hòa có phương trình: [image: image6.png]= 3cos(4nt+ ) (cm;s).




Phương trình gia tốc của vật là:

A. [image: image8.png]a= —12n’sin(4nt + 7)) (‘.,l)



.
B. [image: image10.png]—480cos(4nt +m) (‘.,1)



.

C. [image: image12.png]—12msin(4nt + ) (‘.,l)



.
D. [image: image14.png]= 480cos(4nt +m) (‘_,l)



.

Câu 5: Điều kiện có giao thoa sóng: Hai nguồn sóng phải:

A. cùng tần số.
B. cùng biên độ.
C. độ lệch pha không đổi theo thời gian.
D. Cùng phương, cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian.
Câu 6: Một dây AB dài 1 m có đầu B cố định. Tại đầu A thực hiện một dao động điều hoà có tần số 40 Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây là 20 m/s. Trên dây có

A. 4 nút, 3 bụng.
B. 5 nút, 4 bụng.
C. 6 nút, 5 bụng.
D. 7 nút, 6 bụng.
Câu 7: Chọn câu đúng: Đặc trưng sinh lí của âm là:

A. Tần số
B. Mức cường độ âm
C. Âm sắc
D. Đồ thị dao động âm

Câu 8: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương cùng tần số dao động với biên độ là 4 (cm) và 8 (cm). Biên độ dao động tổng hợp có thể:

A. 3 cm
B. 15 cm
C. 8 cm
D. 20 cm.

Câu 9: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,2 rad,  tần số 10Hz và pha ban đầu – 0,79 (rad). Phương trình dao động của con lắc là:

A. ( = 0,2 cos (20(t - 0,79) (rad)
B. ( = 0,2 cos (20(t + 0,79) (rad)

C. ( = 0,2 cos (10t + 0,79) (rad)
D. ( = 0,2 cos (10t - 0,79) (rad).

Câu 10: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Hiện tượng .... là hiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức tăng đến giá trị cực đại khi tần số (f) của lực cưỡng bức bằng tần số riêng (f0) của hệ dao động.
A. dao động tắt dần
B. Dao động cưỡng bức

C. cộng hưởng
D. Dao động duy trì

Câu 11: Con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T = 0,4s, độ cứng của lò xo là 100 N/m, tìm khối lượng của vật?

A. 2kg
B. 0,4g
C. 0,2kg
D. 0,4kg
Câu 12: Chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài l tại nơi có gia tốc trọng trường g là:
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Câu 13: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là x1 = 5cos(100πt +π) (cm) và x2 = 5cos(100πt - 
[image: image19.wmf]2
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)(cm). Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là:
A. x = 10cos(100πt + 
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C. x = 5
[image: image22.wmf]2

cos(100πt -
[image: image23.wmf]4

3

p

)(cm).
D. x = 5
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Câu 14: Chọn câu đúng: Hai dao động cùng pha khi độ lệch pha giữa chúng là:

A. [image: image27.png]km; keZ




B. [image: image29.png](2k+1)2m; keZ




C. [image: image31.png]Ap = 2km; keZ




D. [image: image33.png](2k+ 1)m; kezZ




Câu 15: Chọn câu đúng: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất mà sau đó trạng thái dao động của vật được lặp lại như cũ được gọi là:

A. Chu kì dao động.
B. Tần số dao động.

C. Chu kì dao động riêng.
D. Tần số dao động riêng.

Câu 16: Chọn câu đúng: Vật dao động điều hòa có phương trình vận tốc:

 [image: image35.png]v = —40msin(20mt + @) (cm;s).



Vận tốc của vật khi pha dao động bằng 600 là:
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Câu 17: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tốc độ cực đại là 60 cm/s. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, mốc thế năng ở vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc vật qua vị trí có li độ x = 3√2 cm theo chiều âm của trục tọa độ và tại đó động năng bằng thế năng. Phương trình dao động của vật là:
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Câu 18: Sóng truyền trên một sợi dây hai đầu cố định có bước sóng
[image: image44.wmf]l

. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài l của dây phải thoả mãn điều kiện nào?
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Câu 19: Một sóng cơ học lan truyền với tốc độ 160 m/s, bước sóng 4 m. Chu kỳ của sóng đó là

A. T = 0,025 (s).
B. T = 0,01 (s).
C. T = 40 (s).
D. T = 100 (s).

Câu 20: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Dao động tắt dần là dao động có biên độ ............ theo thời gian.

A. tăng dần
B. biến thiên
C. không đổi
D. giảm dần

Câu 21: Sóng âm nghe được ℓà sóng cơ học dọc có tần số nằm trong khoảng.

A. 16Hz đến 20MHz
B. 16Hz đến 2.104 Hz
C. 16Hz đến 2KHz
D. 16Hz đến 200KHz
Câu 22: Đặc trưng vật lí của âm là đại lượng nào sau đây:

A. Độ cao
B. Độ to
C. Âm sắc
D. Tần số
Câu 23: Trong bài thực hành “Khảo sát các định luật của con lắc đơn”, dụng cụ thí nghiệm nào ta không sử dụng:

A. dây treo không dãn
B. Thước đo góc
C. Cổng quang điện
D. đồng hồ đo thời gian hiện số
Câu 24: Một người ngồi ở biển thấy khoảng cách giữa ba ngọn sóng  liên tiếp là 15 m và người đó đếm được 10 ngọn sóng đi qua trước mặt mình trong thời gian 27 s. Tốc độ truyền sóng trên biển là :
A. v = 2,5 m/s
B. v = 0,28 m/s
C. v = 0,4 m/s
D. v = 2,78 m/s

Câu 25: Tại mặt nước nằm ngang có hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình ℓần ℓượt ℓà: u1 = a1cos(40(t + (/6) cm, u2= a2cos(40(t + (/2) cm. Hai nguồn đó tác động ℓên mặt nước tại hai điểm A, B cách nhau 18 cm. Biết v = 120cm/s. Gọi C và D ℓà hai điểm thuộc mặt nước sao cho A, B, C, D ℓà hình vuông số điểm dao động cực tiểu trên đoạn C, D ℓà:

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 26: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(πt - π/2) cm. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ t1 = 1,5s đến t2 = 13/3s là:

A. 50 + 5
[image: image49.wmf]2

 cm
B. 60 - 5
[image: image50.wmf]3

cm
C. 40 + 5
[image: image51.wmf]3

cm
D. 50 + 5
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Câu 27: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 4cos  eq \f(2(,3) t (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ 2011 tại thời điểm
A. 3016 s.
B. 3015 s.
C. 6030 s.
D. 6031 s.
Câu 28: Chọn câu đúng: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng 100N/m và vật nhỏ có khối lượng 400g. Kéo vật xuống phía dưới 2cm rồi truyền cho nó vận tốc 10π[image: image54.png]


 cm/s hướng lên. Lấy [image: image56.png]


. Chọn trục Ox có chiều dương hướng xuống, t=0 là lúc truyền vận tốc cho vật. Phương trình dao động của con lắc là:

A. [image: image58.png]x= 4ws(sm+§)(m)




B. [image: image60.png]x= 3ws(4m—§)(m)




C. [image: image62.png]x= 2ws(3n£+%)(cm)




D. [image: image64.png]



Câu 29: Chọn câu đúng:: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T = 3s. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x1 = A đến vị trí có li độ x2 = A/2 là:

A. 0,75s
B. 0,375s
C. 0,5s
D. 0,25s

Câu 30: Sóng âm truyền đẳng hướng với công suất không đổi tại điểm A cách nguồn 100 (m) thì mức cường độ là 40 (dB). Tìm mức cường độ âm tại B cách nguồn 10 (m):

A. 80 (dB)
B. 20 (dB)
C. [image: image66.png]60 (dB)




D. [image: image68.png]100 (dB)
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